
Danh Sách Sinh Viên Đủ Chuẩn Mạng Máy Tính 

Chuẩn TC>=160, ĐTB>=6.49 

STT MSSV Họ và tên Điểm TB Số TC 

1 11110007 Nguyễn Thế Bảo 6,99 172,00 

7 11110026 Nguyễn Phát Đạt 7,03 176,00 

8 11110027 Nguyễn Quốc Đạt 6,95 176,00 

10 11110031 Đinh Đại Đồng 7,33 180,00 

12 11110037 Phạm Xuân Hải 6,49 163,00 

13 11110043 Phạm Hoàng Hiệp 6,76 170,00 

17 11110057 Nguyễn Hoàng Huy 6,92 176,00 

18 11110060 Phan Thanh Hy 6,74 181,00 

20 11110070 Nguyễn Văn Linh 6,54 176,00 

21 11110079 Nguyễn Quang Minh 7,00 179,00 

28 11110114 Trần Thanh Sang 6,67 160,00 

33 11110142 Đỗ Công Tiền 6,52 161,00 

35 11110148 Nguyễn Minh Trí 6,57 168,00 

40 11910009 Phan Hữu Ngữ 6,70 169,00 

41 11910033 Nguyễn Văn Lệnh 6,63 171,00 

 

Sư phạm : TC>=171, ĐTB>= 6.5 

STT Mã SV Họ và Tên Lớp Số TC 
Điểm 
TB 

4 11910016 Đỗ Quốc Thống 119100A 178 7,36 

7 11910022 Hoàng Thanh Bình 119100B 181 7,02 

10 11910028 Lê Trung Hậu 119100B 180 7,16 

21 11910018 Nguyễn Minh Tiến 119100A 180 8,33 

22 11910034 Nguyễn Thị Luyên 119100B 171 6,73 

27 11910019 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 119100A 172 6,84 

32 11910021 Nguyễn Xuân Tuấn 119100A 183 7,15 

39 11910042 Trần Phạm Thu 119100B 172 6,75 

43 11910002 Võ Lê Hoàng Chung 119100A 174 6,59 

 

 

 


